
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

PHÒNG NN&PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NN&PTNT Văn Quan, ngày     tháng 3 năm 2024 
V/v triển khai đăng ký hỗ trợ trồng 

giống lúa lai VT 868, VT 404, Quốc tế 

1, Syn 98 và giống lúa thuần Tẻ nương 

Hà Giang hỗ trợ cho người trồng lúa để 

áp dụng giống mới vụ Mùa năm 2024 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;  

Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 06/1/2024 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Lạng Sơn về việc hướng dẫn Triển khai thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2024; 

Thực hiện Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện 

Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024 (sự nghiệp 

nông nghiệp, sự nghiệp thủy lợi, kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa). 

Để tiếp tục tổ chức thực hiện kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa đảm bảo có hiệu 

quả, đúng mục đích, đúng đối tượng theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.  

Năm 2024 hỗ trợ các giống lúa lai 3 dòng để sản xuất vụ Mùa gồm: VT 868, 

VT 404, Quốc tế 1, Syn 98 và giống lúa thuần Tẻ nương Hà Giang cho người dân 

trồng lúa áp dụng những giống lúa mới, năng suất, chất lượng cao nhằm tổ chức lại 

sản xuất nông nghiệp ở một số vùng, khu vực nhằm khai thác được những lợi thế 

về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng địa phương, tạo thành vùng sản xuất hàng 

hóa hiệu quả cao và chọn lọc được những giống lúa tốt phù hợp với điều kiện thổ 

nhưỡng của các địa bàn để phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp. Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai tốt các 

nội dung sau: 

1. Nghiêm túc tổ chức thực hiện, tuyên truyền và triển khai trong Nhân dân 

đăng ký hỗ trợ trồng các giống lúa lai như: VT 868, VT 404, Quốc tế 1, Syn 98 và 

giống lúa thuần Tẻ nương Hà Giang, trong đó lựa chọn các hộ có điều kiện đối ứng 

phân bón, công lao động, chân ruộng chủ động nguồn nước và ưu tiên các hộ 

những năm trước chưa được nhận hỗ trợ, dự kiến cấp giống lúa cho các xã, thị trấn  

(theo biểu số 01 kèm theo). 

(Lưu ý: Đăng ký tổng số túi không quá 1 trong 5 loại giống) 

2. UBND các xã, thị trấn tổng hợp diện tích và các loại giống lúa đăng ký 

của các hộ tham gia hỗ trợ (theo biểu mẫu 02, 03 đính kèm) và gửi về Phòng Nông 
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nghiệp và PTNT huyện trước ngày 26/3/2024 để tổng hợp, triển khai thực hiện. 

(Lưu ý: Trong khi triển khai đăng ký hỗ trợ UBND xã, thị trấn lưu ý 

không được cho các hộ đăng ký hỗ trợ vượt quá 1 túi /sào (360m2) và một hộ có 

thể đăng ký hỗ trợ nhiều loại giống lúa khác nhau). 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị lãnh đạo UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện, tuyên truyền và triển khai trong Nhân 

dân đăng ký để hỗ trợ giống lúa trong thời gian sớm nhất.  

Trong quá trình triển khai nếu các xã đăng ký hỗ trợ vượt kế hoạch hoặc 

không đạt kế hoạch, gặp các khó khăn vướng mắc khác thì liên hệ theo số điện 

thoại cơ quan Phòng Nông nghiệp và PTNT 02053.830.045 để được giải đáp và xử 

lý kịp thời./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nông Văn Tùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ............................................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIỂU 01: DỰ KIẾN CÁC GIỐNG LÚA HỖ TRỢ CẤP CHO  

CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024 

(Biểu kèm theo Công văn số           /NN&PTNT ngày            /3/2024 

của Phòng NN&PTNT huyện Văn Quan) 

TT   Tên xã  

 Giống lúa 

VT 868 

(Túi 0,8kg)  

 Giống lúa 

VT 404 

(Túi 0,8kg) 

 Giống lúa 

Quốc tế 1 

(Túi 0,8kg) 

 Giống 

lúa Syn 

98 (Túi 

1kg) 

 Giống lúa 

thuần tẻ 

nương Hà 

Giang (Túi 

1kg) 

     1     An Sơn   1.597     1.661     1.483     2.232     3.295    
     2     Bình Phúc   789     820     732     1.103     1.628    
     3     Điềm He   815     848     757     1.139     1.682    
     4     Đồng Giáp   430     447     399     601     888    
     5     Hòa Bình   296     308     275     414     612    
     6     Hữu Lễ   580     603     538     810     1.196    
     7     Khánh Khê   272     283     252     380     561    
     8     Liên Hội   875     910     813     1.223     1.806    
     9     Lương Năng   561     584     521     785     1.158    
   10     Tân Đoàn   631     656     586     882     1.302    
   11     Tú Xuyên   736     766     684     1.029     1.519    
   12     Thị trấn   306     318     284     427     631    
   13     Tràng Các   514     534     477     718     1.060    
   14     Tràng Phái   705     733     655     986     1.455    
   15     Trấn Ninh   738     767     685     1.032     1.523    
   16     Tri Lễ   1.154     1.200     1.072     1.613     2.382    
   17     Yên Phúc   740     769     687     1.034     1.526    

(Lưu ý: - Tổng số giống đăng ký hỗ trợ không quá tổng số túi 1 trong 5 loại trên. 

                       - Nếu đơn vị nào đăng ký vượt kế hoạch hoặc không đủ thì chủ động liên hệ về 

Phòng NN&PTNT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ............................................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIỂU 02: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ GIỐNG LÚA NĂM 2024 

(Biểu kèm theo Công văn số           /NN&PTNT ngày            /3/2024 

của Phòng NN&PTNT huyện Văn Quan) 

TT Tên xã 

Tổng 

cộng 

(túi) 

Các giống lúa đăng ký 

 Giống 

lúa VT 

868 (Túi 

0,8kg)  

 Giống 

lúa VT 

404 

(Túi 

0,8kg) 

 Giống 

lúa 

Quốc 

tế 1 

(Túi 

0,8kg) 

 Giống 

lúa Syn 

98 (Túi 

1kg) 

 Giống 

lúa thuần 

tẻ nương 

Hà Giang 

(Túi 1kg) 

I Thôn A 26 2 5 5 6 8 

1 Nguyễn Văn A  15 1 2 3 4 5 

2 Nguyễn Văn B  6 0 1 2 1 2 

3 Nguyễn Văn C  5 1 2 0 1 1 

II Thôn B  26 2 5 5 6 8 

1 Nguyễn Văn A  15 1 2 3 4 5 

2 Nguyễn Văn B  6 0 1 2 1 2 

3 Nguyễn Văn C  5 1 2 0 1 1 

Tổng cộng 52 4 10 10 12 16 

Người tổng hợp                                                                  CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ............................................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

BIỂU 03: TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ GIỐNG LÚA NĂM 2024 

(Biểu kèm theo Công văn số           /NN&PTNT ngày            /3/2024 

của Phòng NN&PTNT huyện Văn Quan) 

TT Tên xã Số hộ 

Tổng 

cộng 

(túi) 

Các giống lúa đăng ký 

Giống lúa 

VT 868 

(Túi 0,8kg) 

Giống 

lúa VT 

404 

(Túi 

0,8kg) 

Giống 

lúa 

Quốc tế 

1 (Túi 

0,8kg) 

Giống lúa 

Syn 98 

(Túi 1kg) 

Giống lúa 

thuần tẻ 

nương Hà 

Giang (Túi 

1kg) 

I Thôn A 10 26 2 5 5 6 8 

II Thôn B 10 26 2 5 5 6 8 

III Thôn C 0       

… Thôn ….. 0       

Tổng cộng 20 52 4 10 10 12 16 

 Người tổng hợp CHỦ TỊCH 
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